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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/8/2020.

Thực hiện Văn bản số 1739/UBND-NC ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tham mưu văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và Văn bản số 2069/UBND-TH ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục đề nghị xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (viết tắt Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND). 

Đến nay, Sở Công Thương đã hoàn thiện việc xây dựng và kính trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND, cụ thể như sau:
I. Sự cần thiết ban hành Quyết định:
Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 6474/UBND-NC ngày 19/12/2022 về việc phân công xây dựng Quyết định QPPL năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì xây dựng Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, quá trình xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung và Văn bản thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 575/BC-STP ngày 24/3/2023 đề nghị không tham mưu ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về xử lý công trình 

xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mà tham mưu bãi bỏ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND. 
1. Về cơ sở pháp lý
Trước đây, việc ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND căn cứ vào Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện và Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tuy nhiên, hiện nay, căn cứ các Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí không còn quy định về công trình lưới điện cao áp mà quy định về lưới điện cao áp và hành vi vi phạm an toàn lưới điện cao áp. 

Ngoài ra, các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP, Nghị định số 134/2013/NĐ-CP; còn các quy định về kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 42/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. 
2. Về cơ sở thực tiễn

Nhiều nội dung của Quy định kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị không còn phù hợp; Trong đó, lực lượng kiểm tra viên điện lực của các đơn vị hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh (Công ty Điện lực Quảng Trị, Truyền tải điện Quảng Trị) không có thẩm quyền lập Biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 38 Điều 2 của Nghị định số 17/2022/NĐ-CP 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ; lực lượng kiểm tra viên điện lực này có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Điều 4 và Điều 8 Thông tư số 42/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương. 
Trước đây, việc ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND căn cứ vào Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định:

“1. Công trình lưới điện cao áp bao gồm lưới điện cao áp và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, áp dụng cho lưới điện có điện áp danh định từ 6 kV trở lên.”

Tuy nhiên, hiện nay, khoản 1 Điều 2 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện như sau:

“1. Lưới điện cao áp là lưới điện có điện áp danh định từ 1.000 V trở lên.”

Theo đó, Nghị định số 51/2020/NĐ-CP của Chính phủ không còn quy định về công trình lưới điện cao áp mà quy định về lưới điện cao áp.
Với các lý do trên, Sở Công Thương trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND là cần thiết.
II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo quyết định: 
1. Mục đích: 
Ban hành Quyết định nhằm bãi bỏ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND hiện không còn phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tiễn của công tác quản lý và phối hợp quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị . 
2. Quan điểm chỉ đạo: 
Việc tham mưu bãi bỏ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND phải phù hợp với các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định:

- Để đảm bảo tiến độ xây dựng Dự thảo theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương Quảng Trị đã căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành để xây dựng Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh, dự thảo Tờ trình đề nghị bãi bỏ Quyết định.
- Ngày …/05/2023, Sở Công Thương đã tổ chức lấy ý kiến trên Trang thông tin điện tử tỉnh và các Sở, ngành, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo quy định.
  - Trên cơ sơ ý kiến của các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến, Sở Công Thương đã tiếp thu, tổng hợp, giải trình và hoàn chỉnh dự thảo lần 2 trình Sở Tư pháp thẩm định (Văn bản số     /SCT-QLNL ngày…./…/2023).  
- Sau khi nghiên cứu Báo cáo thẩm định VBQPPL số …ngày…/.../2023  của Sở Tư pháp, Sở Công Thương đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

 IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo quyết định:

1. Bố cục: dự thảo Quyết định gồm có 03 Điều.

2. Nội dung cơ bản: nội dung cơ bản của Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh, không đề xuất chính sách mới.

V. Những vấn đề xin ý kiến khác: Không
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Sở Công Thương kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Kèm theo: - Dự thảo Quyết định hoàn chỉnh;
                  - Văn bản Sở Tư pháp thẩm định số ….;
                  - Tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp
                  - Tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia;

                  - Bản chụp tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị. 

  Nơi nhận: 





             GIÁM ĐỐC 

   - Như trên;
   - Sở Tư pháp;
   - Lưu VT, QLNL.

Lê Tiến Dũng
DỰ THẢO








